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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Về việc ban hành

"Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá" 


BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng Hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5397/VPCP-KG ngày 11 tháng 12 năm 2000 về việc ban hành tạm thời một số quy định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Chất lượng Hàng hoá;    

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá ".

Điều 2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các Cơ quan Nhà nước có liên quan tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Đỉều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2001.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng CP;

- Cơ quan ngang Bộ,
Cơ quan trực thuộc CP;


- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Viện KSND Tối cao;

- Toà án ND Tối cao;

- Công báo;

- Lưu VP, TĐC.  
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QUY ĐỊNH TẠM THỜI

Về  Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2425/ 2000/ QĐ- BKHCNMT

ngày 12/ 12/ 2000 của Bộ  trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường)

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1.1.Quy định này hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh (dưới đây gọi chung là Doanh nghiệp) công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá (dưới đây gọi tắt là công bố tiêu chuẩn) để thực hiện và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá do mình công bố theo quy định tại Điều 10 và Điều 20 của Pháp lệnh Chất lượng Hàng hoá. 

1.2.Công bố tiêu chuẩn theo Quy định này bao gồm việc Doanh nghiệp xây dựng  tiêu chuẩn cơ sở hoặc chấp nhận tiêu chuẩn khác để làm căn cứ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá của mình và thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

1.3. Đối tượng áp dụng Quy định này là các Doanh nghiệp thực hiện việc sản xuất, chế biến hàng hoá theo quy mô công nghiệp thuộc danh mục do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường quy định tại Phụ lục 1 của Quy định này. 

Danh mục này sẽ được bổ sung, sửa đổi kịp thời theo yêu cầu quản lý nhà nước 

Khuyến khích việc công bố tiêu chuẩn chất lượng theo Quy định này đối với các đối tượng sau đây: 

·  Hàng hoá được sản xuất, chế biến thủ công (không sử dụng thiết bị công nghệ).

·  Nguyên vật liệu, bán thành phẩm thuộc quy trình sản xuất hàng hoá trong nội bộ Doanh nghiệp.

2. Tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá được công bố 

2.1. Tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá được công bố (dưới đây gọi tắt là tiêu chuẩn công bố) bao gồm:

·  Tiêu chuẩn cơ sở do Doanh nghiệp tự xây dựng.

·  Tiêu chuẩn khác, bao gồm Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn ngành, Tiêu chuẩn quốc tế hoặc khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài được Doanh nghiệp chấp nhận để áp dụng đối với hàng hoá của mình. 

Nội dung của tiêu chuẩn công bố không được trái với các quy định do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để áp dụng trong cả nước.

2.2. 
Các yêu cầu kỹ thuật đối với hàng hoá nêu trong tiêu chuẩn nói ở điểm 2.1 phải  có khả năng xác định, đánh giá hoặc xác minh bằng các phương pháp thích hợp.

2.3. Nội dung và thủ tục xây dựng tiêu chuẩn cơ sở được thực hiện theo hướng dẫn  của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 
3. 
Thủ tục công bố tiêu chuẩn 

3.1. 
Doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá của mình bằng "Bản công bố " theo mẫu tại Phụ lục 2 của Quy định này.

3.2. Doanh nghiệp gửi Bản công bố kèm theo bản sao tiêu chuẩn nêu ở điểm 2.1 của    

Quy định này đến các Cơ quan sau:

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung 

ương nơi  Doanh nghiệp đặt trụ sở chính; 

- Đối với hàng hoá đặc thù thuộc phạm vi quản lý chất lượng của Bộ quản lý chuyên ngành theo phân công tại Nghị định 86/CP ngày 8 tháng 12 năm 1995  của Chính phủ quy định việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá, Doanh nghiệp gửi thêm một bộ hồ sơ đến cơ quan đầu mối quản lý về chất lượng hàng hoá ở địa phương (do các Bộ quản lý chuyên ngành chỉ định).

3.3. Cơ quan nói ở điểm 3.2 có trách nhiệm tiếp nhận bản công bố kèm theo bản sao tiêu chuẩn; kiểm tra tính phù hợp của tiêu chuẩn với các quy định của nhà nước. Sau 15 ngày kể từ khi nhận được bản công bố, nếu không có ý kiến của cơ quan này về nội dung của các tiêu chuẩn đã công bố, việc công bố tiêu chuẩn của Doanh nghiệp được coi là hợp lệ. Cơ quan quản lý lập sổ theo dõi việc công bố tiêu chuẩn của Doanh nghiệp

4. Trách nhiệm của Doanh nghiệp trong việc công bố tiêu chuẩn

4.1. Đảm bảo tiêu chuẩn đã công bố áp dụng đáp ứng các quy định tại điểm 2.1 và thông tin chính xác về tiêu chuẩn đã công bố. 

4.2. Đảm bảo các điều kiện cần thiết (cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực, tổ chức quản lý...) để chất lượng hàng hoá của mình phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố. 

4.3. Đảm bảo chất lượng hàng hoá đạt tiêu chuẩn chất lượng đã công bố, kiểm tra chất lượng và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá của mình.

5. 
Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm 

5.1. 
Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về công bố tiêu chuẩn theo Quy định này và các quy định hiện hành khác có liên quan.

5.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về công bố tiêu chuẩn, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
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